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(Tính đến 14 giờ 00, ngày 25/7/2024) 

 

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

1. Diễn biến của bão số 2 và mưa lũ 

- Sáng ngày 21/7/2024, Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển quần đảo 

Hoàng Sa mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2024 và có tên quốc tế là 

PRAPIROON. Sáng ngày 23/7 bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải 

Phòng. Chiều ngày 23/7, bão đã suy yếu thành ATNĐ và đi sâu vào khu vực các 

tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh, sau đó tan dần.  

- Do ảnh h  ng c a dải hội t  nhiệt đới có tr c 18 - 20 độ v  Bắc nâng 

tr c dần lên phía Bắc nối với cơn bão số 2, từ ngày 23/7 đến 13h giờ ngày 

25/7, khu vực Tỉnh Thanh Hóa đã có m a vừa đến m a to, l ợng m a đo 

đ ợc tại các trạm KTTV cơ bản phổ biến   khu vực đồng bằng ven biển từ 

20-60mm, trung du vùng núi từ 60 - 120mm, ngoài ra tại một số điểm đo m a 

tự động có l ợng m a lớn hơn nh : Thanh Sơn (Quan Hóa) 184mm, Trung 

Thành (Quan Hóa) 178mm, Thạch Lâm (Thạch Thành) 141,4mm,....  

- Về dự báo m a: Theo bản tin dự báo c a Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa từ 

ngày 25/7 m a lớn   Thanh Hoá có xu h ớng giảm dần. 

2. Tình hình mực nước sông, hồ 

2.1. Mực n ớc các sông hiện   d ới mức báo động I. 

Bảng 1. Mực nước sông 13h ngày 25/7/2024 

TT Sông Trạm Thủy văn Mực nước (m) BĐI (m) 

1 Mã Lý Nhân 6.99 9.50 

2 Chu Xuân Khánh 1.91 9.00 

3 Lèn Lèn 2.15 4.00 

4 B  i Kim Tân 9.58 10.00 

5 Yên Chuối 0.14 2.00 

6 Cầu Chày Xuân Vinh 6.05 8.00 

2.2. Hiện tại nguồn n ớc c a 566/610 hồ chứa cơ bản đảm bảo ph c v  sản 

xuất. Có 325/610 hồ chứa đầy n ớc (do các Công ty KTCTTL quản lý có 47/84 
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hồ chứa đầy n ớc, do các huyện quản lý có 278/526 hồ chứa đầy n ớc); còn lại 

285/610 hồ chứa thấp hơn mực n ớc dâng bình th ờng. Số hồ ch a đảm bảo 

nguồn n ớc ph c v  t ới là 44 hồ, trong đó có 24 hồ chứa đang thi công và 20 

hồ có mực n ớc d ới mực n ớc chết. 

Bảng 2. Mực nước các hồ chứa lớn lúc 7h00 ngày 25/7/2024 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) 

1 Trung Sơn 160.0 149.97 

2 H a Na 240.0 222.61 

3 Cửa Đạt 110.0 83.48 

4 Yên Mỹ 20.36 16.51 

5 Sông Mực 33.0 29.12 

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Ch  tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND 

ngày 22/7/2024 về việc tập trung ứng phó với bão số 2 và m a lũ. 

- Sáng ngày 23/7/2024, Đoàn công tác c a UBND tỉnh do đồng chí Lê Đức 

Giang - Phó Ch  tịch UBND tỉnh làm Tr  ng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo tại các 

huyện Th ờng Xuân, Nh  Thanh công tác vận hành an toàn công trình hồ đập, 

giao thông đảm bảo an toàn khi có m a, lũ (hồ Cửa Đạt, cầu V ng Láu, hồ Sông 

Mực). 

- Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành Công văn số 

72/PCTT,TKCN&PTDS vào hồi 15h30p ngày 21/7/2024 về việc vận hành xả lũ 

hồ chứa thuỷ điện Trung Sơn, huyện Quan Hoá và các thuỷ điện bậc d ới đảm 

bảo vận hành an toàn công trình. 

2. Công tác triển khai ứng phó 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ch  trì, phối hợp với chính quyền 

các địa ph ơng ven biển và các đơn vị liên quan tổ chức kêu gọi, h ớng dẫn tàu 

thuyền vào nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. 

- S  Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa ph ơng và các đơn vị liên 

quan kiểm tra, rà soát và triển khai các ph ơng án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê 

điều xung yếu trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác 

bảo vệ đê điều; ch  động tiêu n ớc đệm, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn các 

công trình hồ, đập, kịp thời phát hiện những h  hỏng, khẩn tr ơng huy động mọi 

nguồn lực để khắc ph c; các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình… 

- S  Y Tế đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng về nhân lực, trang bị ph ơng tiện; 

sẵn sàng cơ số thuốc, hoá chất lọc n ớc để hỗ trợ các địa ph ơng khi có yêu cầu; 

đảm bảo cung ứng đ  thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung 

l ợng dự trữ thuốc, hoá chất, vật t  dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
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cứu nạn; sắp xếp, ổn định các cơ s  khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám 

chữa bệnh cho Nhân dân... 

- Các Công ty Khai thác công trình th y lợi đã triển khai ph ơng án đảm 

bảo an toàn cho các công trình đ ợc giao quản lý và ch  động bơm n ớc tiêu 

úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp tại các khu vực xảy ra ngập, l t; tại thời điểm 

báo cáo còn 02 trạm bơm tiêu đang hoạt động (Công ty TNHH MTV thuỷ lợi 

Bắc Sông Mã). 

- Các hồ chứa thuỷ điện trên dòng chính sông Mã đã vận hành xả lũ để hạ 

mực n ớc hồ chứa đảm bảo an toàn công trình theo quy định hiện hành. 

- Các s , ngành, đơn vị cấp tỉnh, chính quyền các địa ph ơng theo chức 

năng, nhiệm v  đ ợc giao, địa bàn quản lý, ph  trách đã ch  động tổ chức chỉ 

đạo, triển khai thực hiện đầy đ  công tác phòng, chống bão số 2 và m a lũ. 

III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG, THIỆT HẠI 

Theo báo cáo nhanh c a S  Giao thông vận tải và UBND các huyện: Quan 

Sơn, M ờng Lát, Nga Sơn, Quan Hóa, Bá Th ớc, Bỉm Sơn; thiên tai đã gây 

thiệt hại về các công trình, tài sản và sản xuất c a ng ời dân c  thể nh  sau: 

1. Về giao thông 

1.1. Đối với các tuyến Quốc lộ  y thác: 

- Sạt taluy d ơng, đá lăn tại 68 vị trí với khối l ợng khoảng 2.290m3 (trên 

tuyến QL.15C, QL.16, QL.217, QL.47; QL.15); sa bồi mặt đ ờng, rãnh, cống tại 

55 vị trí với khối l ợng khoảng 850m3 (trên tuyến QL.16, QL.15C, QL.15, 

QL.217, QL.47); sạt l  mang cống tại Km43+500/QL.16; h  hỏng rãnh dọc 01 vị 

trí. 

- Sạt l  taluy âm tại 06 vị trí, với chiều dài 76m (trên tuyến QL.16, QL.217); 

xói tứ nón mố cầu tại 03 vị trí (trên tuyến QL.16, QL.217); xói l  lề đ ờng tại 01 vị 

trí trên tuyến QL.16 với khối l ợng khoảng 62m3. 

1.2. Đối với các tuyến đ ờng tỉnh: 

-  Sạt taluy d ơng tại 70 vị trí với khối l ợng khoảng 5.360m3 (trên tuyến 

ĐT.521, ĐT.521D, ĐT.521E, ĐT.530, Pù Nhi - M ờng Chanh, đ ờng TTBG); sa 

bồi mặt đ ờng, rãnh, cống tại 90 vị trí, với khối l ợng khoảng 1.240m3 (trên tuyến 

ĐT.521, ĐT.521D, ĐT.521E,ĐT.530, ĐT.530B, ĐT.530D, đ ờng Pù Nhi -M ờng 

Chanh, đ ờng TTBG); xói l  hạ l u cống, sạt l  mang cống, t ờng cánh cống tại 

06 vị trí (trên tuyến ĐT.521, ĐT.521E, ĐT.521D); xói l  lề đ ờng tại 26 vị trí với 

khối l ợng khoảng 180m3 (trên tuyếnĐT.521D, ĐT.530). 

- Sạt l  taluy âm tại 03 vị trí; với chiều 25m (trên tuyến ĐT.521, ĐT.521
E
); sạt 

l  mố cầu tại Km37+800/ĐT.530. 

1.3. Đ ờng giao thông nông thôn (các tuyến đ ờng liên thôn, xã do UBND 

các địa ph ơng quản lý) bị sạt l : 46 điểm (M ờng Lát 6 điểm, Quan Hoá 40 

điểm). 
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2. Về nhà ở: 39 nhà bị ảnh h  ng, h  hỏng và 05 lều tạm bị cuốn trôi, c  

thể nh  sau: 

- Huyện M ờng Lát 4 nhà (3 nhà tại xã M ờng Chanh, 1 nhà tại xã Quang 

Chiểu). 

- Huyện Quan Sơn 6 nhà (2 nhà tại xã Xuân Thuỷ; 3 nhà tại xã Na Mèo; 1 

nhà tại xã Trung Tiến). 

- Huyện Quan Hóa 29 nhà (02 nhà tại xã Phú Xuân, 04 nhà tại xã Phú Sơn, 

09 nhà tại xã Trung Thành, 02 nhà tại xã Thành Sơn, 02 nhà tại xã Phú Lệ, 01 

nhà tại xã Hiền Kiệt, 9 nhà xã Trung Sơn) và 05 lều tạm tại xã Thành Sơn. 

3. Về giáo dục: 01 điểm tr ờng bị ảnh h  ng (Nhà công v  giáo viên 

Tr ờng PTDT bán trú, THCS Pù Nhi bị h  hỏng) 

4. Về nông nghiệp:  

- 292 ha lúa bị ngập, thiệt hại (M ờng Lát 13,87 ha; Nga Sơn 247,4 ha; 

Bỉm Sơn 4,5 ha; Bá Th ớc 2,5 ha; Quan Sơn 6,8 ha lúa, Quan Hoá 17,28 ha). 

- 25 ha rau màu, hoa màu bị ngập (Bỉm Sơn 23ha, Quan Hoá 2ha). 

- 16,8 ha cây ăn quả bị ngập (Bỉm Sơn) 

- 2,4 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại (Quan Hoá) 

5. Về chăn nuôi: 1 con bò; 18 con lợn, dê; 135 con gia cầm bị cuốn trôi 

6. Về thuỷ sản:  

- 1,17 ha ao cá bị tràn, cuốn trôi (M ờng Lát 0,67ha; Quan Sơn 0,5 ha). 

- 43 ao cá c a các hộ dân trên địa bàn huyện Quan Hoá bị cuốn trôi  

7. Về thủy lợi 

- Tại huyện Quan Hoá: 02 m ơng (m ơng Na Pùng, xã Phú Lệ và m ơng 

Pạo, xã Trung Sơn); 01 đập dâng (đập Lóp Hán) bị h  hỏng; 16 guồng n ớc dọc 

suối Khiết, xã Hiền Chung bị cuốn trôi. 

- Tại huyện Quan Sơn: 20m bờ kè bảo vệ bờ suối tại bản Sa Ná bị bong 

tróc. 

- Tại huyện Bá Th ớc: sạt l  250m bờ suối (suối Cái, xã L ơng Trung) bị 

sạt sâu vào khoảng 2m. 

8. Về sơ tán dân: Các huyện Quan Hoá, M ờng Lát, Bá Th ớc đã ch  

động sơ tán 166 hộ/896 khẩu sinh sống trong khu vực có nguy cơ ảnh h  ng c a 

thiên tai đến nơi an toàn (Quan Hoá 15 hộ/59 khẩu; M ờng Lát 150 hộ/831 

khẩu; Bá Th ớc 01 hộ/6 khẩu). 

9. Thiệt hại về công trình công cộng: 3 nhà văn hoá bị ảnh h  ng, c  thể: 

- Nhà văn hoá bản Xộp Huối (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) bị sạt ta luy 

âm sát nền nhà. 

- Nhà văn hoá bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa bị sạt taluy 

phía sau nhà văn hóa (khoảng 100m
3
 đất đá).  

- Nhà văn hoá bản Hạm, xã Quang Chiểu, huyện M ờng Lát bị sập đổ 20m 

t ờng rào bao quanh nhà văn hoá 
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IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

- Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp  y, chính quyền các địa ph ơng đã tổ 

chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc ph c hậu quả, sớm ổn định đời 

sống Nhân dân bị ảnh h  ng c a thiên tai; chỉ đạo các đoàn thể huy động lực 

l ợng giúp đỡ các gia đình có nhà bị thiệt hại dọn dẹp, tu sửa nhà bị h  hỏng; 

h ớng dẫn Nhân dân khắc ph c, chăm sóc diện tích cây trồng bị h  hại; khẩn 

tr ơng thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để sớm khắc ph c 

hậu quả do thiên tai gây ra.  

- Sáng ngày 24/7/2024, đoàn công tác c a Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng th  dân sự tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Cao Văn 

C ờng - Phó Tr  ng ban đã tổ chức kiểm tra và chỉ đạo khắc ph c hậu quả thiên 

tai trên địa bàn huyện Quan Hoá. 

- Ngành giao thông vận tải đã huy động lực l ợng, vật t , ph ơng tiện dọn 

dẹp các vị trí sạt l  gây ách tắc giao thông. Đến thời điểm hiện tại (ngày 25/7) 

trên các tuyến giao thông không còn các điểm ách tắc, đảm bảo giao thông thông 

suốt trên các tr c giao thông chính.  

- S  Y tế đã chỉ đạo các địa ph ơng, đơn vị kiểm tra, rà soát, tổ chức vệ 

sinh môi tr ờng, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.  

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa kính 

báo cáo./.  

 
    Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Quốc phòng; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Tr  ng ban, các Phó Tr  ng ban; 

- Thành viên BCH PCTT, TKCN 

   và PTDS tỉnh; 

- Chánh Văn phòng; 

- L u: VPTT Chỉ huy PCTT.                                                                     

 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Bá Thuận 
 

(để b/c); 
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